
IDCC EUROPE Finance, a.s. 
V Lužích 735/6, 14200 Praha 4 

BẢNG PHÍ / SAZEBNÍK 

Có hiệu lực từ ngày / platný od: 1.12.2016 

Mã 

phí / 

kód 

Danh mục các loại phí / Druhy poplatků 

Mức phí áp dụng/ poplatek (Kč) 

Ghi chú / Poznámky 
Mức phí 

(výše 

poplatku) 

Phí tối 

thiểu 

(minimum) 

Phí tối đa 

(maximum) 

A001 
Phí thẩm định hồ sơ vay vốn / Zpracování a 

vyhodnocení žádosti o úvěr 
0,90% 10 000 60 000 

Phí được tính dựa trên số tiền được phê duyệt cho vay, được tính 

một lần và không hoàn lại./ Poplatek se vypočítává z výše 

poskytnutého úvěru, je jednorázový a nevratný. 

A002 
Phí quản lý khoản vay hàng tháng / 

Spravování úvěru měsíčně  
500   

Phí được tính từ ngày ký kết hợp đồng tín dụng cho mỗi tháng 

(bao gồm luôn cả tháng ký kết hợp đồng) trong suốt quá trình vay 

vốn. / Počítá se ode dne podpisu smlouvy za každý měsíc (včetně 

měsíce podpisu) až do splacení. 

A003 

Phí điều chỉnh tín dụng từ yêu cầu của khách 

hàng / Změna smluvní dokumentace na 

základě podnětu klienta 

0,60% 5 000 30 000 
Phí được tính trên dư nợ tại thời điểm nhận được yêu cầu của 

khách hàng. / Počítá se ze zbylé částky jistiny v den doručení 

žádosti od Klienta. 

A004 Phí cam kết / Rezervace zdrojů 
0,90% 

p.a. 
  Phí được tính trên số tiền chưa giải ngân. / Počítá se z 

nevyčerpané částky. 

A005 

Phí cho khoản trả đặc biệt cho khoản vay 

không nằm trong dạng vay tiêu dùng/ 

Mimořádná splátka pro úvěry jiné než 

spotřebitelské úvěry 

4%/năm 

(4% p.a.) 
5 000    

Phí được tính trên khoản trả đặc biệt cho thời gian đến hết thời 

hạn cố định lãi suất / Počítá se z výše mimořádné splátky do 

konce doby trvání pevné úrokové sazby. 

A006 

Phí tất toán khoản vay trước hạn cho khoản 

vay không nằm trong dạng vay tiêu dùng / 

Předčasné splacení úvěru pro úvěry jiné než 

spotřebitelské úvěry 

4%/năm 

(4% p.a.) 
5 000   

Phí được tính trên khoản trả đặc biệt cho thời gian đến hết thời 

hạn cố định lãi suất / Počítá se z výše mimořádné splátky do 

konce doby trvání pevné úrokové sazby. 

A007 

Gửi thư nhắc thanh toán lần 1 / Zaslání 1. 

upomínky - oznámení o neprovedení splátky 

úvěru 

100       

A008 

Gửi thư nhắc thanh toán từ lần 2 trở đi / 

Zaslání 2. a každé další upomínky při 

neprovedení splátky úvěru  

500       

A009 

Gửi bưu điện Sao kê tài khoản / Služba 

zasílání měsíčních výpisů z úvěrového účtu v 

papírové formě 

20       

A010 
Gửi email Sao kê tài khoản / Zasílání výpisu 

z úvěrového účtu v elektronické podobě  

miễn phí  

zadarmo 
      



 


